
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12A1

GVCN:............................................................................................

NĂM HỌC:
2023 - 2024

STT Lớp cũ Lớp mới BAN Họ Tên

1 11B01 12A01 A Lê Quốc Bảo
2 11B03 12A01 A Nguyễn Công Bảo
3 11B09 12A01 A Phạm Quốc Bảo
4 11B14 12A01 A Lê Nguyễn Ngọc Duy
5 11B07 12A01 A Nguyễn Bách Khang Duy
6 11B07 12A01 A Trương Phùng Kỳ Duyên
7 11B01 12A01 A Lại Thành Đạt
8 11B01 12A01 A Hà Gia Huy
9 11B07 12A01 A Huỳnh Thị Thu Khanh

10 11B07 12A01 A Nguyễn Huy Khánh
11 11B03 12A01 A Nguyễn Phước Khánh
12 11B07 12A01 A Đào Huỳnh Đăng Khôi
13 11B01 12A01 A Nguyễn Tuấn Kiệt
14 11B14 12A01 A Lê Diễm Linh
15 11B14 12A01 A Trương Phương Linh
16 11B07 12A01 A Võ Duy Lộc
17 11B07 12A01 A Đặng Thị Tuyết Mai
18 11B07 12A01 A Đỗ Ngọc Mai
19 11B01 12A01 A Đinh Thanh Ngân
20 11B02 12A01 A Nguyễn Trần Thảo Nguyên
21 11B07 12A01 A Huỳnh Minh Nhật
22 11B14 12A01 A Lê Thị Yến Nhi
23 11B02 12A01 A Nguyễn Thị Tuyết Nhung
24 11B14 12A01 A Chung Thục Như
25 11B07 12A01 A Đàm Thị Quỳnh Như
26 11B04 12A01 A Trần Nguyễn Hà Như
27 11B01 12A01 A Dương Khánh Phú
28 11B01 12A01 A Đặng Huỳnh Tấn Tài
29 11B07 12A01 A Nguyễn Chí Tài
30 11B03 12A01 A Ngô Văn Công Thành
31 11B03 12A01 A Nguyễn Ngọc Minh Thảo
32 11B01 12A01 A Trần Công Thịnh
33 11B14 12A01 A Trần Ngọc Bảo Trâm
34 11B07 12A01 A Trần Mai Anh Tuấn
35 11B07 12A01 A Nguyễn Phương Uyên
36 11B07 12A01 A Nguyễn Thanh Vy


